TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Viện: Công nghệ sinh học và Môi trường
Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường                                                                                                                                               

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Công nghệ sản xuất sạch hơn (Cleaner Production)
Mã học phần:……………………………………...… Số tín chỉ: 02
Đào tạo trình độ : Cao đẳng
Học phần tiên quyết: Không (Môn học tự chọn)
2. Mô tả tóm tắt học phần (được trích lục từ Chương trình giáo dục)
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như các khái niệm, các bước tiến hành, phương pháp phân tích và các giải pháp kinh tế- kỹ thuật, đánh giá vòng đời sản phẩm để áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; nhằm giúp người học có khả năng đánh giá định lượng và áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn về mặt kinh tế và môi trường.
3. Mục tiêu dạy - học của các chủ đề
3.1 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Khái niệm cơ bản về sản xuất sạch hơn
	Nội dung
(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Sự hình thành và phát triển ý tưởng sản xuất sạch hơn 
	Sản xuất sạch hơn trở thành nhu cầu thiết yếu trong các nhà máy, xưởng sản xuất và các dây chuyền công nghệ để hạn chế tối đa lượng chất thải, tối ưu sản phẩm tạo thành, tiết kiệm năng lượng và tăng hiệu quả kinh tế.

	2. Định nghĩa và các thuật ngữ cơ bản của sản xuất sạch hơn
	

	3. Luận điểm của sản xuất sạch hơn – cách tiếp cận
	

	4.Các nhóm giải pháp chung của sản xuất sạch hơn
	

	Kỹ năng chung:

- Phân biệt các thuật ngữ cơ bản về sản xuất sạch hơn
- Nhận dạng các nhóm giải pháp chung
	


Chủ đề 2: Xây dựng quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Chuẩn bị cho việc thực hiện sản xuất sạch hơn
	Việc xây dựng quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn đóng vai trò quyết định, cần có sự hợp tác tổng thể từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên để thực hiện quy trình theo trình tự để đảm bảo tính thống nhất và mang hiệu quả thiết thực

	2. Cân bằng vật chất và năng lượng trong quy trình sản xuất

	

	3. Các phương pháp phân tích hệ thống
	

	4. Xếp loại các giải pháp sản xuất sạch hơn theo các phương pháp đánh giá 


	

	5. Yêu cầu trong thực hiện các giải pháp sản xuất sạch hơn


	

	6.Các biện pháp để duy trì sản xuất sạch hơn
	


	Kỹ năng chung:

- Tính toán cân bằng vật chất và năng lượng trong quy trình sản xuất

- Phân biệt và vận dụng các phương pháp đánh giá trọng số

- Đề xuất quy trình đánh giá sản xuất sạch hơn cho đối tượng cụ thể
	


Chủ đề 3: Lợi ích kinh tế và phân tích tài chính trong thực hiện sản xuất sạch hơn
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Bài toán chi phí – lợi ích khi áp dụng sản xuất sạch hơn


	Thực hiện sản xuất sạch hơn mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho doanh nghiệp

	2. Thời gian hoàn vốn và tỷ lệ hoàn vốn nội tại
	

	3. Giá trị hiện tại ròng
	

	Kỹ năng chung:

- Tính toán cơ bản các thông số tài chính đặc trưng

-  Lựa chọn các phương án theo lợi ích kinh tế
	


Chủ đề 4: Áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học

	1. Sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất giấy


	Sản xuất sạch hơn là công việc cần thiết và được thực hiện ở tất cả các ngành công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh sản xuất ở các quy mô khác nhau.

	2. Sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất xi măng


	

	3. Sản xuất sạch hơn trong ngành sản xuất bia
	

	4. Sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến cá
	

	Kỹ năng chung:

- Tham gia xây dựng quy trình đánh giá chi tiết sản xuất sạch hơn theo ngành nghề cụ thể

- Tham gia tư vấn, đánh giá nhanh khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong thực tế của doanh nghiệp
	


- Mục tiêu dạy học: Mô tả mức độ đạt được về kiến thức/kỹ năng

Ví dụ: Với Nội dung dạy học “Ba định luật của Newton”, Mục tiêu dạy-học có thể là “Biết cách vận dụng để giải thích những hiện tượng vật lý liên quan trong cuộc sống”
- Lần lượt trình bày như trên đối với tất cả các chủ đề
3.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có)
	Chủ đề/bài thực hành
	Mục tiêu dạy-học

	1.
	

	2.
	

	3.
	


Lần lượt trình bày như trên đối với tất cả các chủ đề/bài
4. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề lý thuyết
	Số tiết
	Chủ đề/bài thực hành
	Số tiết

	1
	5
	1
	

	2
	8
	2
	

	3
	10
	3
	

	
	7
	
	

	Tổng số tiết
	
	Tổng số tiết
	


Phần lý thuyết ghi theo tiết kế hoạch, phần thực hành ghi theo tiết qui đổi (1 tiết KH = 2 tiết TH).

5. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Khoa Môi trường- Đại học Huế
	Giáo trình sản xuất sạch hơn
	2009
	Đại học Huế
	GV cung cấp
	×
	

	2
	TS. Đặng Viết Hùng
	Giáo trình Sản xuất sạch hơn
	2006
	Đại học Bách Khoa
	GV cung cấp
	×
	

	3
	Nguyễn Xuân Duy
	Sản xuất sạch hơn trong sản xuất thủy sản
	2011
	
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	×

	4
	Trung tâm sản xuất sạch Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Tài liệu hướng dẫn sản xuất sạch hơn
	2000
	
	GV cung cấp
	
	×

	5
	Nicholas P. Cheremisinoff
	Handbook of Pollution Prevention and Cleaner Production
	2010
	William Andrew Publishing
	GV cung cấp
	
	×

	6
	Biagio F. Gianetti et all
	Advances in Cleaner Production
	2011
	Nova Science Pub Inc.
	GV cung cấp
	
	×


- Chỉ đưa vào bảng những tài liệu phục vụ học tập và sinh viên có thể tiếp cận được.
- Nếu là tài liệu internet thì ghi rõ đường dẫn ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu.
- Nếu là bài giảng in thì ghi “Bài giảng…..” ở cột Tên tài liệu, ghi “Thư viện số ĐHNT” ở cột Địa chỉ khai thác tài liệu nếu bài giảng đã được gửi đến Thư viện số.
6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	

	
	…… (có thể bổ sung)
	

	
	Thi kết thúc học phần
	50


Lưu ý chung:

· CTHP cần được bộ môn thông qua, trưởng khoa/viện phê duyệt và đưa lên trang web bộ môn.
· CTHP cần được bộ môn tổ chức cập nhật hàng năm.

· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTHP được công bố.

             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                       TRƯỞNG BỘ MÔN   
 

       (Ký và ghi họ tên)                     

        (Ký và ghi họ tên)
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